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Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân môn) 
Tên bài Đồ dùng 

Hai 

6/5 

Sáng 

1 100 HĐTN 
SKT. CĐ: Tham gia hoạt động kỉ niệm ngày sinh 

nhật Bác. 
Tư liệu 

2 166 Toán 
Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi  

100 000 – Tiết 1 

BGĐT, 

BN 

3 232 TV ( Đọc) 
Bác sĩ Y – éc – xanh. BGĐT, 

BP 

4 233 TV( N-N) Người nổi tiếng. BGĐT 

Chiều 

5 67 TATC Unit 11 part 2  

6 34 
Đạo đức 

Thực hành rèn kĩ năng  cuối kì 2- Tiết 1 

 

BGĐT, 

Phiếu BT 

7 
 

HDH 

Dạy bù TV:Nghe  viết: Em nghĩ về Trái Đất - Tuần 

33 

BGĐT 

Ba 

7/5 

Sáng 

1 34 Tin học Ôn tập  

2 234 TV( Viết) Nghe – viết: Bác sĩ Y – éc – xanh. BGĐT 

3 167 
Toán 

Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi  

100 000– Tiết 2 

BGĐT, 

BP 

4 66 TNXH Mặt Trời, Trái Đất, Mặt Trăng  – Tiết 2 BGĐT 

Chiều 

5 67 
GDTC 

Bài tập phối hợp dẫn bóng – ném rổ bằng hai tay 

trước ngực – Tiết 4 
 

6 133 Tiếng Anh Review 6 - Part 1  

7 34 Công nghệ Ôn tập kiểm tra cuối năm – Tiết 1 BGĐT 

8 34 
GD địa 

phương 

Chủ đề 5. Làng cổ ở Đường Lâm - Tiết 2 
 

Tư 

8/5 

Sáng 

1 134 Tiếng Anh Review 6 - Part 2  

2 168 
Toán 

Ôn tập phép nhân, phép chia trong phạm vi 

100 000 - Tiết 1 

BGĐT, 

BN 

3 235 TV( Đọc) Một mái nhà chung BGĐT 

4 236 TV(Viết ) Ôn chữ hoa M, N, V ( kiểu 2) BGĐT 

Chiều 

5 68 
GDTC 

Bài tập phối hợp dẫn bóng – ném rổ bằng hai tay 

trước ngực – Tiết 5 
 

6 34 Âm nhạc Ôn tập cuối năm  

7 68 TATC Unit 11 part 2  

8 166 
HDH 

Dạy bù toán: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong 

phạm vi 100 000 – Tiết 1 

BGĐT, 

BN 

Năm 

9/5 

Sáng 

1 237 TV( LT1) Mở rộng vốn từ Trái đất. Ôn câu cảm, câu khiến BGĐT 

2 34 Toán- TA CULTURE   (Tiết học văn hóa)  

3 169 
Toán 

Ôn tập phép nhân, phép chia trong phạm vi 

100 000- Tiết 2 

BGĐT, 

BP 

4 67 TNXH Ôn tập chủ đề Trái đất và bầu trời  – Tiết 1 BGĐT  

Chiều 5 101 HĐTN Hoạt động giáo dục theo chủ đề: An toàn là bạn. BGĐT 



6 67 HDH 
Dạy bù TNXH:  Ôn tập chủ đề Trái đất và bầu trời  

– Tiết 1 

BGĐT 

7 135 Tiếng Anh  Review 6 - Part 3  

Sáu 

10/5 

Sáng 

1 34 
Mĩ thuật 

Bài 3: Đô thị trong mắt em - Tiết 2 

 
 

2 136 Tiếng Anh Review 6 - Part 4  

3 238 TV ( LT2) Viết đoạn văn tả bức tranh về Trái Đất. BGĐT 

4 170 
Toán 

Ôn tập phép nhân, phép chia trong phạm vi  

100 000 - Tiết 3 

BGĐT 

Chiều 

5 34 Thư viện Đọc sách Truyện. 

6  HDH HD HS hoàn thành bài BN 

7 102 
HĐTN SHL theo CĐ: Nguyên tắc đảm bảo an toàn trong 

lao động. 

Nhận xét thi đua tuần  34  +   KH tuần 35 

Sổ thi đua 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH:24 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 19 

Ngày 4  tháng 5  năm 2024 

Tổ trưởng 

 

 
                                                                                                            Đỗ Thị Thanh Thủy 


